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   PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)           
         Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.     
Câu 1: Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. (Nguyễn Thành Long) thuộc kiểu  

	A. Câu đơn
	C. Câu đặc biệt

	B. Câu ghép
	D. Câu rút gọn


Câu 2: Câu ca dao sau đã sử dụng biện pháp tu từ nào?

  Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.   
	A. Ẩn dụ                                                    
	C. Nói quá

	B. Hoán dụ
	D. Chơi chữ


Câu 3: Các từ ngữ nói nhăng nói cuội, nói dối, nói mò, nói trạng đều chỉ những cách nói liên quan đến phương châm hội thoại   

	A. Phương châm về lượng
	C. Phương châm quan hệ

	B. Phương châm về chất
	D. Phương châm cách thức


Câu 4: Phần in đậm trong câu sau là thành phần gì? 

         A, đây thật có phải là làng cũ mà hai mươi năm trời nay tôi hằng ghi lấy hình ảnh trong kí ức không?    (Lỗ Tấn) 

	A. Thành phần gọi - đáp                                                  
	C. Thành phần phụ chú

	B. Thành phần tình thái
	D. Thành phần cảm thán


Câu 5: Câu văn Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá! (Kim Lân) thuộc kiểu câu  

	A. Câu nghi vấn 
	C. Câu cảm thán 

	B. Câu cầu khiến 
	D. Câu trần thuật                   


Câu 6: Từ bụng trong câu nào dưới đây mang nghĩa gốc?  
	A.Mừng thầm trong bụng.
	C. Ăn no chắc bụng.

	B. Thắt lưng buộc bụng.
	D. Suy bụng ta ra bụng người.


Câu 7: Các câu Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. (Kim Lân) đã sử dụng phép liên kết gì?  

	A.Phép lặp từ ngữ
	C. Phép nối

	B. Phép thế
	D. Phép liên tưởng


Câu 8: Cặp từ nào sau đây không có quan hệ trái nghĩa?  
	A. Chiến tranh - hòa bình
	C. Vui - buồn

	B. Dài - ngắn
	D. Quần - áo  


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm)

      Đọc đoạn văn sau:

       Một trò chơi truyền thống được phổ biến trong các lễ hội là kéo co, được tổ chức ở sân đình hay bãi cỏ rộng giữa làng. Những người tham gia chia làm hai phe, đứng thành một hàng đối nhau, cùng nắm sợi dây thừng, dây chão hay một cây sào tre hoặc người đứng sau ôm lưng người đứng trước, còn hai người đứng đầu hàng của hai phe thì nắm tay nhau cho chắc, lấy dấu vạch vôi ở giữa làm mốc được, thua. Bên nào kéo được đối phương sang qua vạch mốc về phía mình là bên đó thắng. Kéo co thu hút nhiều người, tạo không khí hào hứng, sôi động, rèn luyện sức khỏe, tính kỉ luật, ý thức tập thể ở mỗi người. Chính vì vậy, kéo co được đông đảo thanh niên, thiếu niên ưa thích.

                                    (Trích văn bản Trò chơi ngày xuân, Ngữ văn 9, Tập 1, 

                                                            NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, trang 27)

     1. Nêu phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn. 

     2. Đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì? 
     3. Dựa vào đoạn văn, hãy cho biết vì sao kéo co được đông đảo thanh niên, thiếu niên ưa thích? 

     4. Viết một đoạn văn nghị luận về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương em.    

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm) 

     Phân tích đoạn thơ sau:    
	Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,

Cá thu biển Đông như đoàn thoi

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.

Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!


                                        (Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá, Ngữ văn 9, Tập 1, 

                                            NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, trang 139,140)
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu về nội dung, hình thức và phân bố điểm như sau:

Phần I (2,0 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	D


         Trả lời đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. Trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

	Phần
	Nội dung
	Điểm

	Phần II

(3,0 điểm)

	1. Phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn: Thuyết minh.

2. Vấn đề đoạn văn đề cập đến: Trò chơi kéo co. 
3. Kéo co được đông đảo thanh niên, thiếu niên ưa thích, vì: 

   Kéo co thu hút nhiều người, tạo không khí hào hứng, sôi động, rèn luyện sức khỏe, tính kỉ luật, ý thức tập thể ở mỗi người.  

4. Viết một đoạn văn nghị luận về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương em.  
  - Nêu vấn đề cần nghị luận; Phân tích sự việc: Trình bày biểu hiện của sự việc, hiện tượng (Các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương em là gì?) 
   HS có thể nêu một số yếu tố thuộc văn hóa vật thể (là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia...); văn hóa phi vật thể (gồm những sản phẩm tinh thần như văn học, nghệ thuật dân gian với nhiều loại hình, tập quán, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, các tri thức về khoa học đời sống, về kinh nghiệm trong đời sống...).  

  - Rút ra ý nghĩa, bản chất của sự việc và đánh giá chúng.
    + Bày tỏ ý kiến về sự việc: Việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương là việc làm đúng, cần thiết, cần triển khai thành phong trào sâu rộng, vì: Truyền thống văn hóa làm nên nét riêng đặc sắc, độc đáo của quê hương; Chính nhờ sức mạnh của những giá trị truyền thống đó mà quê hương đã vượt qua biết bao thử thách khắc nghiệt, chiến thắng thiên tai, địch hoạ để tồn tại và phát triển được như ngày nay… 

    + Dẫn chứng...   

 - Nêu các giải pháp bảo tồn, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương.   
    Giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp là bảo vệ, kế thừa và phát triển những giá trị tinh thần cao đẹp đó; Tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng các giá trị văn hoá tốt đẹp ở quê hương; có các hình thức lưu truyền, phổ biến trong đời sống nhân dân và lan tỏa trong các trường học; Nhận chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa…
  - Liên hệ bản thân: Nâng cao nhận thức và có những hành động cụ thể để bảo tồn, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương.  
  *Lưu ý: HS có thể có những cách trình bày lập luận khác, nếu hợp lý, thuyết phục vẫn cho điểm tối đa. 
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	Phần III

(5,0 điểm)

	A. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề 
Giới thiệu khái quát về:

+ Tác giả Huy Cận.
+ Bài thơ: Được sáng tác năm 1958 nhân chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh, được in trong tập thơ “Trời mỗi ngày lại sáng”.

+ Khái quát nội dung đoạn thơ: Đoạn thơ đã thể hiện cảnh đoàn thuyền đánh cá lên đường và tâm trạng náo nức của người lao động khi ra khơi.  
	0,5



	
	B. Thân bài:  
1. Khổ 1: 

  a. Câu 1,2: Cảnh biển vào đêm được tác giả miêu tả rất đặc sắc, với các hình thức nghệ thuật nổi bật, như: Sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng; nghệ thuật đối; từ ngữ chính xác… 

   So sánh: mặt trời xuống biển/như/hòn lửa; cách dùng động từ “xuống biển” rất giàu sức gợi; Nhân hóa: Sóng cài then, đêm sập cửa => Tác giả có sự liên tưởng so sánh rất thú vị: Vũ trụ như một ngôi nhà lớn, với màn đêm buông xuống là chiếc cửa khổng lồ và những lượn sóng là then cửa; cảnh vật thiên nhiên vô tri vô giác trở nên sinh động có hồn và gần gũi với con người…

   b. Câu 3,4: Thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Khi thiên nhiên vạn vật chìm vào giấc ngủ thì những người lao động đánh cá trên biển lại bắt đầu một chuyến ra khơi (từ “lại” cho thấy đây là công việc diễn ra thường xuyên, đều đặn như một nhịp sống đã quen thuộc);

 Thời gian ra khơi về đêm dễ gợi lên sự mệt mỏi nhưng trái lại, với những người lao động đó là niềm vui hân hoan: Câu hát căng buồm cùng gió khơi => Thủ pháp phóng đại, với liên tưởng bất ngờ, đầy sáng tạo (tiếng hát hòa cùng gió mạnh thổi căng cánh cánh buồm đẩy thuyền rẽ sóng ra khơi) nhấn mạnh sự hăm hở lên đường của đoàn thuyền, niềm lạc quan, vui tươi của những người dân đi biển. 

  2. Khổ 2: Là nội dung lời hát thể hiện tâm tư người lao động:

- Nghệ thuật nổi bật: Nhịp thơ sôi nổi, hào hứng; những liên tưởng, sáng tạo về hình ảnh; sử dụng biện pháp tu từ so sánh đặc sắc…

  Từ hình dạng của loài cá thu, tác giả đã có liên tưởng, sáng tạo ra hình ảnh Cá thu biển Đông như đoàn thoi; Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng: Từng đàn cá thu trên mặt biển như "đoàn thoi" trong máy dệt. Con thoi mang sợi tơ dệt vải thì cá thu mang ánh sáng phản chiếu lấp lánh dệt nên muôn luồng sáng lung linh, kỳ ảo trên thảm biển. Và từ đó, tác giả có sự liên tưởng độc đáo: "Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!". Chính sự say mê vẻ đẹp của biển đã làm giảm bớt bao nỗi nhọc nhằn, vất vả, đem lại niềm vui và sức mạnh cho con người chinh phục thiên nhiên. 

- Những từ ngữ trong khổ thơ: "cá bạc", "cá thu","đoàn cá", "dệt biển", "dệt lưới" khiến câu hát như một điệp khúc nhấn mạnh sự giàu đẹp của biển cả quê hương.
3. Đánh giá:  

- Nghệ thuật: Sử dụng bút pháp lãng mạn với các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, phóng đại; Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, gợi liên tưởng.  

- Nội dung: 

  + Đoạn thơ đã miêu tả vẻ đẹp của cảnh đánh cá đêm và niềm vui phơi phới tràn ngập biển cả, sao trời của những ngư dân. 

 + Bài thơ đã thể hiện nguồn cảm hứng lãng mạn ngợi ca biển cả lớn lao, giàu đẹp; ngợi ca sự hăng say nhiệt tình xây dựng đất nước của những người lao động mới những năm đầu xây dựng CNXH. 
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	C. Kết bài:

-  HS tóm lại được vấn đề (Có thể khẳng định lại giá trị của đoạn thơ, nêu cảm nghĩ của bản thân…).  
Lưu ý: Học sinh phải có kỹ năng phân tích thơ (trích thơ, phân tích nội dung, nghệ thuật), diễn đạt rõ ràng mới cho điểm tối đa. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài cho tối đa phần III 2,5 điểm. 
	 0,25




 Lưu ý chung: 

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm quá rộng hoặc quá chặt; chấm qua loa, đếm ý cho điểm. 

- Toàn bài, nếu mắc từ 5-10 lỗi viết tắt, viết chữ số, lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0,5 điểm; trên 10 lỗi trừ 0,75 điểm. Trình bày bài làm cẩu thả, dập xóa nhiều trừ 0,25 điểm.

- Điểm của toàn bài để điểm lẻ ở các mức 0,25; 0,5; 0,75 điểm. 
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